
3/12/2020 bctccb.hcm.edu.vn/BaoCao/InBaoCao

bctccb.hcm.edu.vn/BaoCao/InBaoCao 1/2

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHÂN SỰ NĂM HỌC 2019-2020 VÀ KẾ HOẠCH NHÂN SỰ NĂM HỌC 2020-2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________

THÔNG TIN TRƯỜNG LỚP 

Khối
Hiện có Dự kiến năm sau

Số Lớp
Thường

Số Lớp
Chuyên

Số Lớp
Thường

Số Lớp
Chuyên

Nghề ngắn hạn 0 0 40 1200

Nghề dài hạn 294 13230 324 14753

Tổng cộng 294 13230 364 15953

SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO NĂM HỌC 2019-2020
Loại Số lượng

Viên Chức 280

Hợp Đồng 68 10

SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC DỰ KIẾN GIAO NĂM HỌC 2020-2021

Loại Số
lượng

Viên chức
Hợp đồng lao động

theo NĐ
161/2018/NĐ-CP

THÔNG TIN CÁN BỘ QUẢN LÝ 

Chức danh Họ tên Ngày sinh Giới
tính

Ngày bổ
nhiệm mới

nhất
Nhiệm

kỳ
Trình độ

chuyên môn
Chuyên
ngành

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ Tin học CC

QLGD
Số Điện
Thoại

Hiệu trưởng Phạm Hữu Lộc 25/02/1966 Nam 01/09/2019 2019 -
2024 Tiến Sĩ Quản lý

giáo dục Cao cấp Đại
học

UD CNTT
cơ bản Có 0903828252

Phó Hiệu
trưởng Châu Văn Bảo 06/07/1974 Nam 15/04/2019 2019 -

2024 Thạc Sĩ Quản lý
giáo dục Trung cấp B1 UD CNTT

cơ bản Có 0906677068

Phó Hiệu
trưởng Đinh Văn Đệ 12/08/1974 Nam 23/01/2020 2020 -

2025 Thạc Sĩ Quản lý
giáo dục Trung cấp B2 UD CNTT

cơ bản Có 0964216994

Phó Hiệu
trưởng Đinh Hồng Minh 26/01/1969 Nữ 01/11/2016 2016 -

2021 Thạc Sĩ Quản lý
giáo dục Trung cấp B1 A Có 0909918699

THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Môn

Số lượng Giáo viên hiện có
Tổng cộng
(trong và

ngoài ngân
sách)

Hưu tính
đến

T12/2020

Định mức
theo TT

16/2017/TT-
BGDĐT

Đề nghị bổ sung 
Năm học 2020-2021

Ngoài
Ngân Sách

Trong Ngân Sách chia theo trình độ Tổng
cộng

(trong
ngân
sách)

Tiếp nhận
thuyên
chuyển

Tuyển
dụng mớiTrung

cấp
Cao
đẳng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ

Ngữ văn 10 0 0 0 1 0 1 11 0 0 0 0

Tiếng Anh 2 0 0 2 8 0 10 12 0 0 0 0

Toán học 7 0 0 1 6 0 7 14 0 0 0 0

Vật lý 6 0 0 1 3 0 4 10 0 0 0 0

Hóa học 3 0 0 1 3 0 4 7 1 0 0 0

Thể dục 10 0 0 4 2 0 6 16 0 0 0 0

Giảng viên GDNN lý
thuyết 88 0 0 55 114 4 173 261 3 14 0 11

Tổng Cộng 126 0 0 64 137 4 205 331 4 0 0 11

THÔNG TIN NHÂN VIÊN

Vị trí việc làm

Số lượng Nhân viên hiện có
Tổng
cộng

(trong
và

ngoài
ngân
sách)

Hưu tính
đến

T12/2020

Đề nghị bổ sung 
Năm học 2020-2021

Định mức theo TT
16/2017/TT-BGDĐTNgoài

Ngân
Sách

Trong Ngân Sách chia theo trình độ Tổng
cộng

(trong
ngân
sách)

Tiếp nhận
thuyên
chuyển

Tuyển
dụng
mới<

THPT
TN

THPT
Trung

cấp
Cao
đẳng

Đại
học

Thạc
sĩ

Tiến
sĩ

NV Thư viện 3 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0

NV Thiết bị, thí nghiệm 1 0 0 0 2 2 0 0 4 5 0 0 0

NV Công nghệ thông tin 2 0 0 0 2 3 0 0 5 7 0 0 0

NV Văn thư 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0

NV Kế toán 1 0 0 1 0 5 0 0 6 7 1 0 0

NV Y tế 1 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0

NV Thủ quỹ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

NV Giáo vụ 2 0 0 0 0 3 0 0 3 5 0 0 0

Chuyên viên (01.003) 10 0 0 0 0 26 4 0 30 40 2 0 4

Cán sự (01.004) 2 0 0 3 0 0 0 0 3 5 0 0 0

Nhân viên (01.005) 3 1 1 1 0 0 0 0 3 6 0 0 0

Bảo vệ 10 0 0 1 0 0 0 0 1 11 0 0 0

Phục vụ 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
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Ghi chú:

Nhân viên Khác 0 0 1 0 0 4 1 0 6 6 1 0 0

Tổng Cộng 44 1 2 7 4 47 6 0 67 111 4 0 4

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 3 năm 2020 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu)


